
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10143 Đặng Nguyễn Khánh Hà 30/11/1996 65DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kế toán HCSN Mã HP: DC3KV30

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2173 Hoàng Quốc Đăng 09/08/1995 64DCCD04

2 2 64DCCD2177 Phạm Văn Hanh 01/12/1995 64DCCD04

3 3 64DCCD2181 Bùi Văn Hồng 13/10/1995 64DCCD04

4 4 64DCCD2189 Hoàng Tùng Lâm 20/10/1994 64DCCD04

5 5 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 13/02/1995 64DCCD04

6 6 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 06/01/1995 64DCCD04

7 7 64DCCD2202 Hà Văn Thành 29/09/1995 64DCCD04

8 8 64DCCD2205 Đinh Đức Thuận 16/06/1995 64DCCD04

9 9 64DCCD2215 Lưu Văn Vinh 08/02/1995 64DCCD04

10 10 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 02/06/1995 64DCCD05

11 11 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 18/02/1995 64DCCD05

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kinh tế xây dựng Mã HP: DC3CT91

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

12 12 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 23/08/1995 64DCCD05

13 13 64DCCD2011 Cao Xuân Đức 20/11/1995 64DCCD05

14 14 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 14/04/1994 64DCCD05

15 15 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 24/06/1995 64DCCD05

16 16 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 14/07/1995 64DCCD05

17 17 64DCCD2024 Dương Ngọc Lợi 07/01/1994 64DCCD05

18 18 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 27/03/1994 64DCCD05

19 19 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 09/12/1994 64DCCD05

20 20 64DCCD2068 Hoàng Quý Đức 22/11/1995 64DCCD06

21 21 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 18/06/1994 64DCCD06

22 22 64DCCD2070 Đoàn Văn Hải 16/01/1995 64DCCD06

23 23 64DCCD2076 Vũ Quang Hùng 03/09/1995 64DCCD06

24 24 64DCCD2079 Lê Nam Khánh 28/08/1991 64DCCD06

25 25 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 27/03/1994 64DCCD06

26 26 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 10/09/1995 64DCCD06

27 27 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 17/07/1995 64DCCD07

28 28 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 22/08/1995 64DCCD07



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

29 29 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 01/02/1994 64DCCD07

30 30 64DCCD2133 Nguyễn Ngọc Linh 15/01/1993 64DCCD07

31 31 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 10/08/1995 64DCCD07

32 32 64DCCD2146 Vũ Duy Thắng 18/02/1995 64DCCD07

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 32 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 64DCDD01

2 2 64DCDD2029 Nguyễn Đức Hưng 64DCDD01

3 3 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  An toàn lao động Mã HP: DC2CT65

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10009 DƯƠNG THỊ LAN ANH 29/11/1995 67DLKT11

2 2 67DLKT10006 NGUYỄN TUẤN ANH 05/08/1992 67DLKT11

3 3 67DLKT10036 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 21/11/1994 67DLKT11

4 4 67DLKT10025 DƯƠNG THỊ CHÂM 30/07/1995 67DLKT11

5 5 67DLKT10048 NGUYỄN THỊ DUNG 20/06/1996 67DLKT11

6 6 67DLKT10020 NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP 03/09/1993 67DLKT11

7 7 67DLKT10007 DƯƠNG TRÍ ĐỒNG 29/09/1992 67DLKT11

8 8 67DLKT10049 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 27/09/1994 67DLKT11

9 9 67DLKT10028 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 28/02/1988 67DLKT11

10 10 67DLKT10034 PHẠM THỊ HƯƠNG 08/12/1990 67DLKT11

11 11 67DLKT10011 TẠ THỊ THANH LAM 03/07/1995 67DLKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kế toán tổng hợp Mã HP: DC3KT24

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 4

12 12 67DLKT10067 ĐÀO DIỆU LINH 13/10/1995 67DLKT11

13 13 67DLKT10032 THIỀU THỊ NHÀI 10/10/1988 67DLKT11

14 14 67DLKT10042 HÀ THỊ TRANG 05/08/1995 67DLKT11

15 15 67DLKT10022 HÀ THỊ HUYỀN TRANG 04/08/1995 67DLKT11

16 16 67DLKT10074 NGUYỄN TRUNG HIẾU 19/11/1988 67DLKT12

17 17 66DLKT10021 ĐỖ VIỆT HÀ Học ghép 66DLKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 17 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10054 HOÀNG HẢI ĐĂNG 04/07/1996 66KTKX11

2 2 66DCKX10205 HOÀNG THỊ NHƯ 20/11/1997 66KTKX11

3 3 66DCKT10253 PHAN ANH TUẤN 10/02/1997 66KTKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Tài chính DN xây dựng Mã HP: DC3KX37

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCTM20092 LƯƠNG ĐÌNH THỦY 67DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Toán học rời rạc Mã HP: DC2HT42

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKX10006 TỐNG QUANG KHUÊ 10/05/1997 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Nguyên lý kế toán Mã HP: DC2KV68

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10052 NGÔ XUÂN NAM 22/09/1991 67DLCD11

2 2 67DLCD10027 PHAN VŨ TIẾN TRÌNH 10/08/1991 67DLCD11

3 3 67DLCD41001 Hán Huy Bình 08/10/1992 67DLCD12

4 4 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 13/04/1994 67DLCD12

5 5 67DLCD10092 TRẦN QUỐC TUẤN 27/06/1995 67DLCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Toán 3 Mã HP: DC1CB13

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10140 PHÙNG THỊ QUẾ ANH 20/11/1997 66DCKT11

2 2 66DCKT10196 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 23/03/1997 66DCKT11

3 3 66DCKT10128 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/06/1997 66DCKT11

4 4 66DCKT10060 PHÙNG THỊ HƯƠNG 22/03/1997 66DCKT11

5 5 66DCKT10009 ĐỖ THỊ LINH 27/06/1997 66DCKT11

6 6 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY 01/12/1997 66DCKT11

7 7 66DCKT30013 ĐỖ THỊ THU HÀ 20/12/1997 66DCKT12

8 8 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 20/11/1997 66DCKT12

9 9 66DCKT10126 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/04/1997 66DCKT12

10 10 66DCKT10066 TRẦN THỊ KIM XUYẾN 16/10/1997 66DCKT12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Pháp luật kinh tế Mã HP: DC2KV77

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 29/05/1996 65DCDD11

2 2 65DCDD10355 Phạm Duy 21/07/1996 65DCDD11

3 3 65DCDD13935 Chu Minh Khoa 01/05/1995 65DCDD11

4 4 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ 20/10/1996 65DCDD11

5 5 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành 26/09/1996 65DCDD11

6 6 65DCDD10362 Lăng Đức Thiện 10/10/1996 65DCDD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Nền và móng Mã HP: DC2DD33

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCC21732 Bùi Quang Nhật 65DCCC21

2 2 65DCDB21727 Lương Công Bằng 65DCDB21

3 3 65DCDB20615 Đỗ Đình Dân 65DCDB21

4 4 65DCDB20611 Nguyễn Trung Thực 65DCDB21

5 5 65DCDB22620 Nguyễn Trung Anh 65DCDB22

6 6 65DCDB20621 Nguyễn Văn Hải 65DCDB22

7 7 65DCDB23351 Phạm Huy Hoàng 65DCDB22

8 8 65DCDB21721 Nguyễn Đình Hùng 65DCDB22

9 9 65DCDB23358 Phạm Hải Nam 65DCDB22

10 10 65DCDB22458 Phạm Văn Nhuận 65DCDB22

11 11 65DCDB20616 Vũ Minh Phương 65DCDB22

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  An toàn lao động Mã HP: DC2CT65

Ngày thi: 31/8/2017 Ca thi: 5

12 12 65DCDB23529 Nguyễn Công Danh 65DCDB23

13 13 65DCDB23525 Tô Văn Đạt 65DCDB23

14 14 65DCDB20557 Phạm Văn Thủy 65DCDB23

15 15 65DCDB20541 Bùi Anh Tú 65DCDB23

16 16 65DCDB23852 Trần Anh Tú 65DCDB23

17 17 65DCDB23354 Mai Hiển Tuyên 65DCDB23

18 18 65DCDB20563 An Trung Vinh 65DCDB23

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 18 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


